
Tuần 23 (Từ ngày 20/02 đến ngày 24/02/2023)             Lớp 4A1 

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

20/02 

Sáng 

1 89 Chào cờ Chủ điểm: Mừng Đảng mừng xuân  

2 45 Tập đọc Hoa học trò BGĐT 

3 111 Toán Luyện tập chung tr 123 BGĐT, BP 

4 90 HĐTV Đọc sách thư viện Sách,truyện 

Chiều 

5 45 Tin học 
Bài 3: Tạo hiệu ứng cho văn bản trong trang trình 

chiếu   
 

6 23 Lịch sử Văn học và khoa học thời Hậu Lê BGĐT 

7 111 HDH Ôn tập và củng cố kiến thức đã học BGĐT, BN 

8 23 GD STEM Chuyện nhà ong (Tiết 1) BGĐT, DC 

Ba 

21/02 

Sáng 

1 45 LTVC Dấu gạch ngang BGĐT, BP 

2 45 GDTC Bài 45: Bật xa – Trò chơi: “Con sâu đo”  

3 112 Toán Luyện tập chung tr 124 BGĐT, BP 

4 45 Tập làm văn Luyện tập tả các bộ phận của cây cối  BGĐT, BP 

Chiều 

5 23 Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc BGĐT 

6 45 Khoa học Bài 45:Ánh sáng BGĐT 

7 45 TCTA Unit 19: Would you like some milk?  

8 112 HDH Ôn tập và củng cố kiến thức đã học BGĐT, BN 

Tư 

22/02 

Sáng 

1 46 Tập đọc Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ BGĐT, BP 

2 113 Toán Phép cộng phân số ( Tiết 1) BGĐT, BN 

3 23 Mĩ thuật CĐ9:Sáng tạo họa tiết, tạo dáng và trang trí đồ vật  

4 45 Tiếng Anh Unit 14: What does he look like? - Lesson 1  

Chiều 

5 46 TCTA REVIEW: Units 15-19  

6 23 Địa lí Bài 21: Thành phố Hồ Chí Minh BGĐT 

7 91 HĐNGCK  
PT TNTT :Bài 5: Phòng tránh TNTT do các trò 

chơi nguy hiểm. 

BGĐT 

Video  

8 113 HDH Ôn tập và củng cố kiến thức đã học BGĐT, BN 

 Năm 

23/02 

Sáng 

1 46 LTVC Mở rộng vốn từ: Cái đẹp BGĐT, BP 

2 114 Toán Phép cộng phân số ( Tiết 2) BGĐT, BP 

3 109 Tiếng Anh Unit 14: What does he look like? - Lesson 2  

4 46 GDTC 
Bài 46: Bật xa, tạp phối hợp chạy, nhảy – Trò 

chơi: “Con sâu đo” 
 

Chiều 

5 23 Chính tả Nhớ- viết: Chợ Tết BGĐT, BP 

6 23 Kĩ thuật Bài 12: Trồng cây rau, hoa BGĐT, DC  

7 23 Đạo đức Giữ gìn các công trình công cộng BGĐT, BN 

8 114 HDH Ôn tập và củng cố kiến thức đã học BGĐT, BN 

 

Sáu 

24/02 

Sáng 

1 46 Tin học 
Bài 3: Tạo hiệu ứng cho văn bản trong trang trình 

chiếu   
 

2 23 Âm nhạc Tiết 1: Học hát: bài Chim sáo  

3 46 Tập làm văn Đoạn văn trong bài văn miêu tả cây cối BGĐT, BP 

4 115 Toán Luyện tập BGĐT, BP 

Chiều 
5 46 Khoa học  Bài 46:Bóng tối BGĐT, BP 

6 115 HDH Ôn tập và củng cố kiến thức đã học BGĐT, BN 



7 92 HĐTT CĐ: Các trò chơi dân gian. SHL+ Sơ kết tuần 
BGĐT 

Sổ theo dõi 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 24 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 26 

Ngày 09  tháng  02  năm 2023 

Tổ trưởng 

 

 

Bồ Thị Minh Hạnh 

 

 

 

 

 

Phần tổng hợp bổ sung vào tuần cuối mỗi tháng 

Tháng … năm … 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: … 

- Số lượt sử dụng BGĐT: … 
 

 

 


